	
Họ và tên :
Lớp     /..... Trường THCS LÊ LỢI
Số báo danh  :                   Phòng thi :
	KIỂM TRA HỌC KỲ II– 2017-2018
MÔN :  GDCD 9
Thời gian làm bài :  45 phút

	Điểm               

	Chữ ký của giám khảo :
	Chữ ký Giám thị :


I/ Trắc nghiệm khách quan:(5đ) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Những việc làm nào dưới đây là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội?
a. Dọn vệ sinh đường phố
b. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
c.Tham gia bàn bạc các công việc chung của lớp
d. Tham gia văn nghệ do nhà trường tổ chức
Câu 2: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:
a. Tham gia quản lí nhà nước, xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.
b. Người đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
c. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của mọi người.
d. Chỉ có cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
Câu 3: Trong các quyền sau đây, quyền nào thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a. Quyền tự do kinh doanh            b. Quyền chăm sóc sức khỏe
c. Quyền bầu cử                            d. Quyền lao động
Câu 4: Có mấy cách tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội?
a.1                        b. 2                          c.3                             d. 4
Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
a. Chỉ có cán bộ, công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước
b. Tham gia quản lí nhà nước và xã hôi là quyền của mọi công dân
c. Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế hằng năm của địa phương
d. Chỉ có người có đủ năng lực và trình độ mới có quyền quản lí nhà nước
Câu 6: Việc làm nào sau đây là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a.Tham gia tuyên truyền chính sách nhà nước          b. Tham gia lao động công ích
c .Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội
d. Gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng nhân dân xã về việc sửa chữa đoạn đường bị hỏng trong xóm
Câu 7: Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi được gọi nhập ngũ là bao nhiêu?
a. Từ đủ 17 tuổi đến hết 30 tuổi                     b. Từ đủ 19 tuổi đến hết 28 tuổi
c. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi                     d. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi 
Câu 8: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ?
a. Cao quý        b. Đặc biệt          c.  Cao thượng             d. Thiêng liêng 	
Câu 9: Thời gian tham gia quân ngũ hiện nay là:
a. 12 tháng        b. 18 tháng        c. 24 tháng         d. 36 tháng
Câu10: Người nào không có quyền thực hiện nghĩa vụ quân sự?
a. Người đang bị giam giữ        b. Người đang đi làm
c. Người đang đi học                d. Người đang sống cùng cha mẹ
Câu 11:(2đ)Hàng năm đến ngày 27/7 hay 30/4, 2/9…nhà trường tổ chức cho HS viếng nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ. Em hãy cho biết ý kiến về việc làm của nhà trường?
Câu 12:(2đ)
 Xuân 15 tuổi mượn xe máy 125 phân khối đi chơi, lạng lách đánh võng trên đường phố tại ngã tư. Có tín hiệu đèn báo dừng xe lại, nhưng Xuân còn cố tình đi tiếp và va quẹt vào người đi xe đạp làm hỏng xe đạp và gây thương tích nhẹ cho người dó.
Hỏi: a/ Xuân có những vi phạm pháp luật nào?
       b/ Xuân sẽ bị xử phạt như thế nào?
Câu 13: (1đ) So sánh vi phạm pháp luật hình sự và vi phạm pháp luật hành chính?
                                                  Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	Cấp độ
Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	     Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Vi phạm pháp luật và nghĩa vụ pháp lí
	
	
	
	
	Xử lí tình huống C12
	So sánh C13
	Số câu: 2
Số điểm:3
 Số điểm tỉ lệ% :

	Quyền tham gia quản lí nhà nước
	C1,2,3,4,5
	
	C6
	
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 3
Số điểm tỉ lệ%  : 

	Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	C7,8,9
	
	C10
	Bày tỏ quan điển C11
	
	
	Số câu: 5
Số điểm: 4

	 Tổng số câu:
Tổng sốđiểm:
- Tỉ lệ% 
	Số câu: 8
Sốđiểm: 4
Tỉ lệ : 40
	Số câu: 3
Sốđiểm:3
Tỉ lệ : 40
	Số câu: 01
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 
	Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ : 
	Số câu: 10
Số điểm:10
Tỉ lệ :  100



                                















 Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	c
	a
	c
	b
	c
	d
	d
	d
	b
	a


Câu 11(2đ)
Việc làm trên rất có ý nghĩa. Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thể hiện lòng biết ơn đối các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu của mình vì đất nước để chúng em có được cuộc sống bình yên được học tập và vui chơi…và có nhiều cơ hội để phát triển
Câu 12:
 a/ Những sai phạm của Xuân: (1đ)
- Mới 15 tuổi- chưa đủ tuổi- đã sử dụng xe máy phân khối lớn
- Không chấp hành quy định Luật giao thông khi tham gia giao thông
- Vượt đèn đỏ
- Gây thương tích và làm hư hỏng tài sản của người khác
b/ (1đ) Xuân sẽ bị xử phạt hành chính vì vi phạm Luật giao thông đường bộ
đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho người đi đường 
Câu 13(1đ)
+ Giống: Đều là những hành vi vi phạm pháp luật.
  + Khác:
         Hình sự.                                  Hành chính.
 . Là tội phạm.                                  . Không phải là tội phạm.
 . Hành vi gây ra sự nguy hiểm        . Vi phạm qui tắc quản lí của nhà  
   cho xã hội .                                    nước.  


















	
Họ và tên :
Lớp     /..... Trường THCS LÊ LỢI
Số báo danh  :                   Phòng thi :
	KIỂM TRA HỌC KỲ II– 2017-2018
MÔN :  LỊCH SỬ 7
Thời gian làm bài :  45 phút

	Điểm               

	Chữ ký của giám khảo :
	Chữ ký Giám thị :


I/ Trắc nghiệm khách quan: (4đ). Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
1. Ai đã giúp Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân vào mùa hè năm 1786?
a. Nguyễn Nhạc          b. Nguyễn Lữ         c. Nguyễn Hữu Chỉnh       d. Nguyễn Ánh
2. Người nào đã cầu cứu quân Xiêm để giành lại địa vị đã mất
a. Nguyễn Nhạc          b. Nguyễn Lữ         c. Nguyễn Hữu Chỉnh       d. Nguyễn Ánh
3. Nguyễn Huệ chọn nơi nào làm trận địa đánh Xiêm
a. Rạch Gầm- Xoài Mút        b. An Khê- Gia Lai        
c.  Kiên Mĩ- Bình Định           d. Truông Mây- Bình Định
4.  Một trong những người đã có công giúp vua Quang Trung trong việc tiêu diệt 29 vạn quân Thanh năm 1789?
a. Nguyễn Hưu Chỉnh.      b. Ngô Thì Nhậm   c. Nguyễn Hữu Cảnh     d. Nguyễn Ánh
5.  Vì sao Quang Trung quyết định đánh Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?
a.  Vì quân Thanh chủ quan, không đề phòng           b. Vì quân Ta đang mạnh
c.  Vì ta đã chuẩn bị xong mọi việc         d. Vì không còn thời gian 
6. Vì sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa đánh Xiêm?
a.  Vì đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch         b. Vì đó là một con sông lớn
c.  Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh          d. Hai bên bờ sông cây cối rậm 
7.  Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế vào năm?
a.  Giữa năm 1777    b. Đầu năm 1783     c. Cuối năm 1788        d.  Đầu năm 1789
8.  Ai chỉ huy quân Thanh xâm lược nước ta cuối năm 1788
a.  Tôn Sĩ Nghị       b. Sầm Nghi Đống       c. Hứa Thế Hanh         d. Càn Long
II/ Tự luận: (6đ)
 9.  Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu đã được đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân ủng hộ? (2đ)
 10. Tình hình thủ công nghiệp và buôn bán dưới thời Nguyễn như thế nào? Em có nhận xét gì về tình hình đó? (2đ)
11.  So sánh chính sách ngoại giao của thời Quang Trung và thời Nguyễn có gì khác nhau?
                                                  Bài làm:
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	Cấp độ
Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	     Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Phong trào Tây Sơn
	C1,2,3,4,7,8
	
	C5,6
	Vì sao nhân dân ủng hộ C9
	
	
	Số câu: 9
Số điểm:6
 Số điểm tỉ lệ% :

	Quang Trung xây dựng đất nước
	
	
	
	
	So sánh chính sách ngoại giao C11
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Số điểm tỉ lệ%  : 

	Chế độ phong kiên nhà Nguyễn
	
	Trình bày tình hình TCN thời Nguyễn C10
	
	
	
	Nhận xét C10
	Số câu: 1
Số điểm: 2

	 Tổng số câu:
Tổng sốđiểm:
- Tỉ lệ% 
	Số câu: 6
Sốđiểm: 4
Tỉ lệ : 40
	Số câu: 3
Sốđiểm:3
Tỉ lệ : 40
	Số câu: 01
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 
	Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ : 
	Số câu: 10
Số điểm:10
Tỉ lệ :  100



                                 










Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	c
	d
	a
	b
	a
	c
	c
	a


Câu 9. Vì sao nhân dân ủng hộ:
 Vì: Vào TK XVIII cuộc sống người dân cơ cực, nổi bất bình oán hận của các tầng lớp nhân dân với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao 1đ
· Nghĩa quân Tây sơn đưa ra  khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, xóa nợ và bãi bỏ thuế nên hợp lòng dân  1đ
Câu 10: Tình hình TCN và buôn bán thời Nguyễn:
· Nhà nước lập nhiều xưởng đuc tiền, đuc súng, đóng tàu 0,25
· Nghành khai mỏ mở rộng nhưng khai thác lạc hậu và thất thường  0,25
· Thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề   0.25
· Buôn bán trong nước có nhiều thuận lợi, xuất hiện nhiều thị tứ mới   0.25
· Nhận xét: TCN ở nông thôn và thành thị vẫn phát triển, nhiều làng thủ công nổi tiếng ra đời  0.5
· Hoạt động thủ công trong dân gian còn phân tán, thợ thủ công phải nộp nhiều thuế  0,5
Câu 11: 
	Nội dung
	Thời Quang Trung
	Thời Nguyễn

	Ngoại giao
	Đối với nhà Thanh thì mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất  của Tổ quốc 1đ
	Thần phục nhà Thanh
Đối với phương Tây thì khước từ mọi tiếp xúc 1đ
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